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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 

- Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 
giáo dục và đào tạo đến năm 2010; 

- Thực hiện Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng 
phát triển của Chương trình Hỗ trợ ngân sách theo mục tiêu thực hiện Ke 
hoạch hành động quốc gia về giáo dục cho mọi người; 

- Thực hiện Hiệp định Tín dụng phát triển số 4089-VN, đã được Chính 
phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế ký kết ngày 12 tháng 10 năm 
2005; 

- Nhằm nâng cao hiệu quả thông qua cải thiện quy trình lập kế hoạch, 
phân bố minh bạch nguồn ngân sách, cải tiến công tác theo dõi, giám sát việc 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 
mới; 

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, 
mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010 như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHƯNG 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 
(sau đây viết tắt là CTMTQG GD&ĐT) gồm 7 dự án được quy định tại khoản 
2 Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục 
và đào tạo đến năm 2010. Các quy định tại Thông tư này áp dụng cho 6 dự án 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Bộ GD&ĐT) chủ trì, gồm các 
dự án 1, 2, 3, 4, 5 và 6 theo quy định tại điểm a khoán 4 Điều 1 Quyết định số 
07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 



2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị có sử dụng 
kinh phí CTMTQG GD&ĐT để thực hiện các dự án từ dự án 1 đến dự án 6 
theo quv định tại Quvết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT được cân đối trong dự toán 
chi ngân sách Trung Ương, bao gồm: 

Vốn trong nước: Được bố trí từ ngân sách trung ương hàng năm. 

Vốn ngoài nước: Chương trình hỗ trợ ngân sách theo mục tiêu thực 
hiện Kê hoạch hành động quốc gia về giáo dục cho mọi người gồm vốn vay ưu 
đâi của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đồng tài trợ của các Chính phủ 
(Vương quốc Anh, Canada, Vương quốc Bỉ, New Zealand, Ưỷ ban châu Âu -
Eư, Na Uy, Tay Ban Nha) 

4 Ngoài kinh phí CTMTQG GD&ĐT do ngân sách Trung ương hỗ trợ 
có mục tiêu, các Bộ, ngành và các địa phương, thủ trưởns; các cơ quan, đơn vị 
thụ hướng CTMTQG GD&ĐT chủ động huy động, sử dụng các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác như: nguồn thu phí, lệ phí được đề lại, nguồn đóng góp tự 
nguyện của cá nhản, các tố chức kinh tế - xâ hội trong và ngoài nước (bằng 
tiên, hiện vật, công lao động...), bố sung từ ngân sách địa phương để thực hiện 
CTMTỌG ÒD&ĐT. 

5. Việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT phái tuân thủ các quy định 
hiện hành của Nhà nước về quan lý tài chính, iập dự toán, phân bồ, sử dụng, 
quyểt í oản và chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳế 

6. Các sản phẩm của CTMTQG GD&ĐT là chương trình, giáo trình, 
sách giáo khoa, tài liệu, học liệu phải được lưu nộp bản điện tử về Bộ GD&ĐT 
(C ục Công nghệ thông tin) đê công bố trên trang thông tin điện tử (vvebsite) 
của Bộ GD&ĐT phục vụ cho việc sử dụng chung. 

II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHUNG 

'. Hội nghị tông kết, hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công íác 
phí đôi với các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác 
phí, chê độ chi tò chức các cuộc hội nehị đối với các cơ quan nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 
và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. 

2ể Các lớp đào tạo, bồi dường nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, 
giảng viên và cán bộ quản lỵ giáo dục thuộc CTMTQG GD&ĐT thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dường cán bộ, còng 
chức Nhà nưức. 



3. Các cuộc điều tra khảo sát của CTMTQG GD&ĐT thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 
từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước 

4. Đối với việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT để mua sắm 
trang thiết bị, tài liệu, sách giáo khoa phải thực hiện theo đúng quy định 
của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 26/11/2005, Nghị định số 
58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu 
thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Thông tư số 
63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu 
thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 
của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bố sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 
15/6/2007, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành của Nhà nước. 

Đối với việc sử dụng kinh phí CTMTQG GD&ĐT để đầu tư xây dựng, 
cải tạo, sửa chữa phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng 
ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 26/11/2005, Nghị 
định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây đựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP 
ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 
03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và 
von sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ 
Tài chính, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Luật Đấu thầu, quản lý dự án đâu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước. 

III. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA CÁC Dự ÁN 

1Ể Dự án "Hỗ trọ' thực hiện phổ cập giáo dục trung học CO' sỏ' 
(THCS) duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo 
dục trung học". 

lắl. Chi mua sách giáo khoa (SGK), tài liệu giảng dạy cho tủ sách dùng 
chung và học phẩm tối thiểu, thiết bị, phương tiện dạy học cho các lớp học xoá 
mù chữ (XMC), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH), phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở (PCGDTHCS) và phổ cập giáo dục trung học (PCGDTrH) tại các cơ 
sở giáo dục thuộc các xã đặc biệt khó khăn về kinh tế xã hội theo các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 
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11/7/2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, biên giới, xã an 
toàn khu vào diện đâu tư chương trình phát triến kinh tế - xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010; Quyết 
định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/07/2006 về việc phê duyệt danh sách xã 
đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế -
xà hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, 
vùng sâu, vùng xa (chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005); Quyết định số 
113/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn 
thành mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào 
dân tộc miền nuir biên giới vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung 
các xã, thôn bản vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II và xă vùng 
bãi ngang, ven biên và hải đảo vào diện đầu tư của chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 
28/5/2008 \ẽề việc phê duyệt bỏ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã 
biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn II và danh 
sách các xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trinh 135 giai đoạn II; và các 
quyết định khác cửa Thủ tướng Chính phủ có liên quan; Quyết định số 
01/2008/QĐ-ƯBDT ngày 11/01/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân 
tộc vê việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 
vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. 

12. Hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và các đối tượng trong 
độ tuồi phô cập ở vùng có điều kiện kinh tế - xâ hội khó khăn, đối tượng thuộc 
hộ ne,hèo (theo quy định của Chính phủ) chưa đi học. 

1,3ế Chi hỗ trợ cho hoạt động vận động trẻ em trong độ tuổi phổ cập ra 
lớp. 

1 ề4. Chi thắp sáng đối với lớp học phố cập ban đêm; chi hỗ trợ hoạt 
động của Ban chỉ đạo phổ cập cấp tỉnh, huyện, xã; chi hỗ trợ cho cán bộ tổ 
chức, quản lý lớp học phô cập, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập. 

( ăn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngần sách 
nhà nước (NSNN) của CTMTQG GD&ĐT đã được Chính phủ giao, Ưv ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thường trực Hội 
đông nhân dân cùng cấp quy định cụ thế các mức chi đối với các nội dung 1.1, 
1 2. I ẻ? 1.4 mục này để thực hiện tại địa phươngế 

1.5. Chi trá thù lao cho giáo viên giảng dạy XMC, PCGDTH, 
PCGDTHCS, PCGDTrH. 

Đỏi với giáo viên thuộc biên chế ngành giáo dục, mức chi thù lao tính 
theo số giờ thực dạy vượt định mức giờ chuân và được thanh toán trả lương 
làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-
BNV-BTC ngày 09/9/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo 
trong các cơ sớ giáo dục công lập. 
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Đối với những người ngoài biên chế của ngành giáo dục, nếu có đủ tiêu 
chuẩn và năng lực giảng dạy, tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp XMC và 
phổ cập giáo dục thì thực hiện ký hợp đồng với Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, mức chi thù lao theo hợp đông tương đương với mức 
lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác 
dạy cùn? cấp học, lớp học (theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định sô 
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 cua Chính phủ) 

1.6. Chi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường tiếu 
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp -
hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học 
để làm công tác phổ cập giáo dục, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ giảng dạy, quản lý, nâng cao khả năng triên khai, duy trì hoạt động 
phố cập giáo dục. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục II của 
Thông tư này. 

1.7. Chi cho công tác tố chức điều tra, thu thập dữ liệu, kiêm tra công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xây dựng tiêu chuẩn phố cập trình độ giáo 
dục trung học. Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục II của Thông 
tư này. 

1.8. Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công 
tác phố cập giáo dục theo quyết định của cấp có thâm quyền thực hiện theo các 
quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Dự án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu 
giảng dạy 

2.1. Nội dung chi tại trung ương: 

2.1.1. Chi xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình các môn 
học dùng chung cho khối ngành trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp 
chuyên nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, 
mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao 
đăng, trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn 
học và theo các quy định hiện hành khác. 

2.1.2. Chi xây dựng giáo trình điện tử trình độ đại học, cao đang để đưa 
lên mạng giáo dục http://ebook.moet.£Ov.vn 

- Chi biên soạn giáo trình, mức chi theo quy định tại Thông tư sổ 
87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức 
chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học và 
theo các quy định hiện hành khác. 

- Chi chuyển đổi định dạng các giáo trình đưa lên mạng giáo dục áp 
dụng theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử. 
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